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Mẫu số 02a 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian 

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật  

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

1  Nguyễn Văn Khối 1979  Phòng Tư pháp Trưởng Phòng Cử nhân Luật   
 

2  Lê Mộc Nhân 1978  Phòng Tư pháp 
Phó Trưởng 

phòng 
Cử nhân Luật   

 

3  Hà Mỹ Trang  1983 Phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật  
 

4  
Nguyễn Thị Khoánh 

Nguyên 
 1995 Phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật  

 

5  Nguyễn Thị Tứ  1984 Phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật  
 

6  Lê Việt Hùng 1964  Thanh tra Thành phố Chánh Thanh tra ĐH Kinh tế  
 

7  Nguyễn Thị Thanh Thảo  1979 Thanh tra Thành phố 
Phó Chánh 

Thanh 
Cử nhân Luật  

 

8  Nguyễn Quốc Đại 1983  Thanh tra Thành phố 
Phó Chánh 

Thanh 
Cử nhân Kinh tế  

 

9  Lê Hữu Thanh 1979  Phòng Tài nguyên – Môi trường Trưởng phòng Cử nhân Luật  
 

10  Nguyễn Thị Lanh  1986 Phòng Tài nguyên – Môi trường 
Phó Trưởng 

phòng 
Kỹ sư môi trường  

 



STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian 

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật  

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

11  Nguyễn Thị Ngọc Nữ  1988 Phòng Tài nguyên – Môi trường Chuyên viên 
Đại học Khoa học môi 

trường 
 

 

12  Lê Hồng Như 1982  Phòng Nội vụ Trưởng phòng 
Cử nhân Quản lý Đất 

đai 
 

 

13  Lê Thanh Tuấn 1972  Phòng Tài chính – Kế hoạch Trưởng phòng ĐH Kinh tế  
 

14  Nguyễn Quốc Sử 1975  Phòng GD&ĐT Thành phố 
Phó Trưởng 

phòng 
Thạc sĩ quản lý GD  

 

15  Lê Thanh Liêm 1974  Phòng GD&ĐT Thành phố 
Phó Trưởng 

phòng 

Đại học Sư phạm Tiểu 

học 
 

 

16  Phan Minh Tuấn  1985  Phòng Kinh tế 
Phó Trưởng 

phòng 

Kỹ sư Nuôi trồng thủy 

sản 
 

 

17  Trần Trung Tín 1986  Phòng Kinh tế 
Phó Trưởng 

phòng 

Kỹ sư Xây dựng công 

trình 
 

 

18  Trang Văn Hận 1974  Phòng Văn hóa và Thông tin Trưởng phòng Đại học Hành chính   
 

19  Đỗ Văn Sáng   1972   
 Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Hồng Ngự 

Phó Trưởng 

Phòng 
Cử nhân Kinh tế - Luật  

 

20  Tiêu Huỳnh Xuyên   1984   
 Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Hồng Ngự 

Phó Trưởng 

Phòng 
Đại học Hành chính   

 

21  Trần Thụy Ngọc Diễm  1978 
Phòng LĐ - TB&XH 

Thành phố 
Trưởng Phòng 

ĐH tin học - 

Cử nhân Luật 
 

 

22  Văn Vũ Quốc Khương 1975  Công an Thành phố Trưởng Công an Thạc sĩ  
 

23  Tống Thanh Hùng 1966  Công an Thành phố 
Phó Trưởng 

Công an 
Đại học Luật  

 

24  Huỳnh Sĩ Thiết 1975  Công an Thành phố 
Phó Trưởng 

Công an 
Thạc sĩ Luật học  

 



STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian 

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật  

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

25  Đào Văn Ngọc 1987  
Đội Tổng hợp, Công an Thành 

phố 
Đội trưởng Đại học CSND  

 

26  Nguyễn Quốc Trung 1982  
Đội CSĐTTP về HS,KT-MT, 

Công an Thành phố 
Đội trưởng Đại học Hành chính  

 

27  Hà Công Thẩm 1976  Đội An Ninh, Công an Thành phố Đội trưởng Đại học An Ninh  
 

28  Đặng Thanh Tùng 1977  
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, 

Công an Thành phố 
Đội trưởng Đại học An Ninh  

 

29  Trần Quốc Quân 1984  
Đội điều tra tổng hợp, Công an 

Thành phố 
Phó Đội trưởng Đại học Cảnh sát  

 

30  Nguyễn Thị Thúy An  1987 
Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, 

Công an Thành phố 
Phó Đội trưởng Đại học Cảnh sát  

 

31  Phan Quyền Anh 1982  
Đội CSGT, TT, Công an Thành 

phố 
Đội Trưởng Đại học CSND  

 

32  Nguyễn Văn Phấn 1969  Ban CHQS Thành phố Chính trị viên Đại học Chính trị  
 

33  Lê Văn Cần 1979  Ban CHQS Thành phố 
Chính trị viên 

phó 
Đại học Chính trị  

 

34  Nguyễn Minh Thống 1972  Tòa án nhân dân Thành phố Chánh án Cử nhân Luật  
 

35  Huỳnh Văn Chiếm 1966  Viện KSND Thành phố Viện trưởng Cử nhân Luật/Chính trị  
 

36  Lê Thị Kim Chi  1977 Viện KSND Thành phố Phó Viện Trưởng Cử nhân Luật  
 

37  Nguyễn Văn Hiếu 1971  
Chi Cục Thi hành án dân sự 

Thành phố 
Chi Cục trưởng Cử nhân luật  

 

38  Nguyễn Văn Danh 1963  
Ủy ban MTTQVN 

Thành phố 
Phó Chủ tịch Cử nhân Luật  

 

39  Nguyễn Trần Quyết 1990  Thành Đoàn Bí thư Cử nhân Hành chính  
 



STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Thời gian 

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật  

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

40  Nguyễn La Xuân Mạnh 1989  Thành đoàn Phó Bí thư Đại học Kinh tế  
 

41  Nguyễn Văn Để 1972  Hội Nông dân Thành phố Chuyên viên Đại học Hành chính  
 

42  Nguyễn Phúc Nhi  1979 Hội LHPN Thành phố Chủ tịch ĐH Báo chí  
 

43  Trương Thị Bé Sáu  1969 LĐ-LĐ Thành phố Chủ tịch ĐH Kinh tế  
 

44  Nguyễn Thị Như Quỳnh  1983 LĐ-LĐ Thành phố Phó Chủ tịch Cử nhân Kế toán  
 

 


